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PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

1. Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy  trình

08 giờ làm việc

Toàn trình
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I Trường hợp không đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 01 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ làm việc

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê 
duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

08 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 3 ngày làm việc (24 giờ làm 
việc)

II Trường hợp đầy đủ 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ - Nghiên cứu hồ sơ; 98 giờ làm việc
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- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ.

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 08 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 08 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ làm việc

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 04 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

101 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc (240 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
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2. Cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy  trình

16 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Toàn trình
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Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;

- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ làm việc

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

14 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 5 ngày làm việc (40 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

34 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 08 giờ làm việc
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Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ làm việc

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 04 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

40 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 15 ngày làm việc (120 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
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3. Thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không đầy đủ thì tham mưu Tờ trình kèm Dự 
thảo thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy  trình

08 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 01 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 01 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê 
duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

08 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 3 ngày làm việc (24 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

20 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 06 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 02 giờ làm việc
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

23 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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4. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không đầy đủ thì tham mưu Tờ trình kèm Dự 
thảo thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy  trình

08 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 01 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 01 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê 
duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

08 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 3 ngày làm việc (24 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

20 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 06 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 02 giờ làm việc
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

23 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
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5. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 
tuyến mức 

độ

Bước 1 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ trực tuyến) và điền, gửi Giấy 
Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ tới chuyên viên Phòng chuyên môn được phân 
công xử lý theo Quyết định phân công của Lãnh đạo Sở Khoa 
học và Công nghệ
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì điền, gửi Phiếu Từ chối 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ;
- Tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết, chuyển 
lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ.

14 giờ làm việc

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ làm việc

Bước 6
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Toàn trình
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Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

08 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy).

02 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 05 ngày làm việc (40 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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6. Thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy trình

08 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 01 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 01 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê 
duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

08 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 3 ngày làm việc (24 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

20 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 06 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 02 giờ làm việc
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

23 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ



20

7. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không đầy đủ thì tham mưu Tờ trình kèm Dự 
thảo thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy trình

08 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 01 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Toàn trình
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Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ làm việc

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê 
duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

08 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 3 ngày làm việc (24 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

20 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 06 giờ làm việc
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Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ làm việc

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

23 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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8. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 
tuyến mức 

độ

Bước 1 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ trực tuyến) và điền, gửi Giấy 
Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ tới chuyên viên Phòng chuyên môn được phân 
công xử lý theo Quyết định phân công của Lãnh đạo Sở Khoa 
học và Công nghệ
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì điền, gửi Phiếu Từ chối 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ;
- Tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết chuyển 
lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ.

14 giờ làm việc

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ làm việc

Bước 6
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Toàn trình
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Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê duyệt 
kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

08 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy).

02 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 05 ngày làm việc (40 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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9. Thủ tục Xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất 
của dự án đầu tư

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian 
thực hiện 

(tính mỗi ngày 
08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 
tuyến mức 

độ

Bước 1 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không hợp lệ thì tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng; 
chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, không cần thiết thành lập Hội đồng 
thẩm tra hồ sơ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải 
quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; chuyển tiếp 
đến mục (II) của quy  trình
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng cần thiết thành lập Hội đồng 
thẩm tra hồ sơ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải 
quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; chuyển tiếp 
đến (III) của quy trình

8 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không hợp lệ

- Toàn 
trình đối 

với trường 
hợp I, II

- Một phần 
đối với 

trường hợp 
III
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Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 01 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 01 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ làm việc

Bước 6
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh

01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử lý 
hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Tham mưu thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

09 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

01 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc 
(24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng không cần thiết thành lập Hội đồng thẩm tra hồ sơ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ;
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình và Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

31 giờ 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 03 giờ 
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Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 03 giờ 

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ 

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 01 giờ 

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử lý 
hồ sơ 01 giờ 

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Tham mưu thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

30 giờ 

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ 

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính 
thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết 10 ngày (80 giờ) kể từ ngày nhận 
được hồ sơ

III Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng cần thiết thành lập Hội đồng thẩm tra hồ sơ

Bước 3 Phòng Quản lý Công nghệ
- Nghiên cứu hồ sơ;
- Tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn 
đánh giá, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

34 giờ 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 04 giờ 
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Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ 

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 04 giờ 

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử lý 
hồ sơ 04 giờ 

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

Tham mưu trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo 
UBND tỉnh xem xét phê duyệt quyết định Thành lập Hội đồng 
thẩm tra hồ sơ

08 giờ 

Bước 10 Đoàn đánh giá - Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá chuyển Văn phòng UBND tỉnh. 70 giờ 

Bước 11 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

12 giờ 

Bước 12 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ 

Bước 13 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;
Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tỉnh.

Không tính 
thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 20 ngày (160 giờ) 
kể từ ngày nhận được hồ sơ
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10. Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không hợp lệ thì tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy trình

16 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không hợp lệ 

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 01 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

14 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 5 ngày làm việc (40 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ hợp lệ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học

50 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 08 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 04 giờ làm việc
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 04 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

64 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc (160 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
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11. Thủ tục cấp giấy phép thành lập lần đầu cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài 
tại Việt Nam

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy trình

16 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không hợp lệ 

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Toàn trình
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Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;

- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ làm việc

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

14 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 5 ngày làm việc (40 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ hợp lệ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học

50 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 08 giờ làm việc
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Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ làm việc

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 04 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

64 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc (160 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
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12. Thủ tục đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy trình

16 giờ làm việc

I Trường hợp không hợp lệ 

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Khoa học Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 01 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử lý 
hồ sơ 01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

14 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 5 ngày làm việc (40 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ hợp lệ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học

34 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 08 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 04 giờ làm việc
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 04 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

40 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 15 ngày làm việc (120 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
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13. Thủ tục đề nghị thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy trình

16 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ không hợp lệ 

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 01 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 01 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 01 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

14 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

01 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 5 ngày làm việc (40 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ hợp lệ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học

34 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 08 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 04 giờ làm việc
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 04 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

40 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 15 ngày làm việc (120 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 
tuyến mức 

độ

Bước 1 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ trực tuyến) và điền, 
gửi Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá 
nhân; chuyển hồ sơ tới chuyên viên Phòng chuyên môn được 
phân công xử lý theo Quyết định phân công của Lãnh đạo 
Sở Khoa học và Công nghệ
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì điền, gửi Phiếu Từ chối 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ;
- Tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết chuyển 
lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ.

32 giờ làm việc

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 04 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;

- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ làm việc

Bước 6
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Toàn trình
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Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động trong thời hạn 7 ngày làm việc;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

30 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy).

02 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp không hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy trình

16 giờ làm việc

I Trường hợp không hợp lệ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 02 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cá nhân đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động trong thời hạn 7 ngày;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

24 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 7 ngày làm việc (56 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ hợp lệ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

20 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc
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Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 06 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ làm việc

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

23 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ



46

16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.

04 giờ làm việc Toàn trình

Bước 2 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Khoa học

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học

64 giờ làm việc

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Khoa học Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 08 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ làm việc

Bước 6
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 04 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 8 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC 
trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
ký phê duyệt kết quả TTHC;

64 giờ làm việc
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- Chuyển bộ phận Văn thư.

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

04 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc (160 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức  

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp chưa đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy  trình

08 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 17 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 02 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động trong thời hạn 7 ngày;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

20 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 7 ngày làm việc (56 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

16 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc
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Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 06 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ làm việc

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

27 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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18. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ 
công trực 

tuyến 
mức độ

Bước 1

Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) và lập, gửi 
Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 
chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn theo Quyết 
định phân công công việc của lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh lập, gửi Phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Trường hợp chưa đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
thông báo lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo 
phòng; chuyển tiếp đến mục (I) của quy trình.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo 
Kết quả giải quyết  chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ; 
chuyển tiếp đến mục (II) của quy  trình

08 giờ làm việc

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

Bước 3 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 17 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc

Bước 5 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành; 02 giờ làm việc

Toàn trình
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- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6 Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 7 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ;
- Dự thảo công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động trong thời hạn 7 ngày;
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

20 giờ làm việc

Bước 9 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 10 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 7 ngày làm việc (56 giờ làm 
việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ

Bước 3 Chuyên viên Phòng Quản lý 
Công nghệ

- Nghiên cứu hồ sơ; 
- Tiếp tục tham mưu Tờ trình kèm Dự thảo Kết quả giải quyết  
chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

16 giờ làm việc

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Công nghệ Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 04 giờ làm việc
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Bước 5 Lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 06 giờ làm việc

Bước 6 Văn thư Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Lấy số văn bản và đóng dấu, phát hành;
- Chuyển Tờ trình và hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ làm việc

Bước 7
Bộ phận tiếp nhận của UBND 
tỉnh đặt tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử tới Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh 02 giờ làm việc

Bước 8 Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh

Nhận hồ sơ điện tử và phân công chuyên viên tham mưu, xử 
lý hồ sơ 02 giờ làm việc

Bước 9 Chuyên viên Văn phòng 
UBND tỉnh

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký 
phê duyệt kết quả TTHC;
- Chuyển bộ phận Văn thư.

27 giờ làm việc

Bước 10 Văn thư Văn phòng UBND 
tỉnh

Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả cho Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển kết quả điện tử và bản 
giấy)

02 giờ làm việc

Bước 11 Công chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc (80 giờ làm việc) kể từ 
ngày nhận được hồ sơ
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